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Phần A  

Xét một nền kinh tế mở có dự trữ dầu mỏ ngoài khơi lớn. Trước đây, giá dầu mỏ thế giới quá 

thấp nên nước này không có được nhiều thu nhập từ sản xuất dầu mỏ. Sau đó, đột nhiên giá dầu 

mỏ thế giới tăng mạnh mẽ và, với sự gia tăng của giá dầu, thu nhập thực của quốc gia cũng gia 

tăng.  

 

A.1 Tác động của giá dầu tăng lên tỷ giá của quốc gia sẽ là gì (tăng hay giảm)? Sử dụng mô 

hình vĩ mô đã học trên lớp để giải thích lý thuyết mà bạn sử dụng để trả lời.  

 

A.2 Tác động lên tỷ giá sẽ khác nhau như thế nào nếu giá dầu được kỳ vọng tăng lâu dài 

(permanent) so với trường hợp kỳ vọng giá dầu chỉ tăng tạm thời? Giải thích lý thuyết 

làm cơ sở cho câu trả lời của bạn.  

 

A.3 Bạn có kỳ vọng giá dầu tăng sẽ dẫn đến cán cân tài khoản vãng lai và tài khoản tài chính 

sẽ tăng hay giảm? Giải thích lý thuyết làm cơ sở cho câu trả lời của bạn. 
 

Phần B 
 

B.1 Ngân hàng trung ương tuyên bố sẽ giảm cung tiền với mục tiêu giảm mức giá và từ đó sẽ 

cải thiện năng lực cạnh tranh quốc tế về giá của quốc gia. Giải thích logic của chính sách 

này của ngân hàng trung ương.  

 

B.2 Nếu quốc gia áp dụng chính sách tỷ giá cố định, quyết định giảm cung tiền sẽ được thể 

hiện như thế nào trong cán cân thanh toán? Giải thích lý thuyết làm cơ sở cho câu trả lời 

của bạn. 

 

Phần C 

C.1 Sử dụng mô hình AA-DD để phân tích tác động của chính sách đánh thuế lên nhập khẩu. 

 

C.2 Tác động này sẽ khác biệt như thế nào trong trường hợp thuế sẽ được đánh tạm thời so 

với thuế được đánh lâu dài? 

 

C.3 Sử dụng mô hình AA-DD, phân tích tác động của thuế nhập khẩu trong điều kiện tỷ giá 

cố định lên sản lượng và cán cân thanh toán. 

 

 



Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright               Kinh tế Vĩ mô Bài tập 3 

Niên khóa 2015-2017  

James Riedel 2 

 

 

Phần D  

Bảng bên dưới thể hiện tài khoản thu nhập quốc gia và cán cân thanh toán của một quốc gia vô 

danh. Gọi đó là nước X. Thay đổi kinh tế vĩ mô lớn xảy ra từ Năm 1 sang Năm 2. 

 

D.1 Mô tả sơ lược thay đổi kinh tế vĩ mô xảy ra từ Năm 1 sang Năm 2.  

 

D.2 Bạn cho rằng tình hình kinh tế vĩ mô của nước X được cải thiện hay xấu đi từ Năm 1 

sang Năm 2. Giải thích câu trả lời của bạn.  

 

D.3 Điều gì có thể xảy ra trong một nước hay trong nền kinh tế thế giới để tạo ra những thay 

đổi như đã thể hiện trên tài khoản thu nhập quốc gia và cán cân thanh toán? 

 

D.4 Bạn đánh giá viễn cảnh kinh tế vĩ mô của nước này như thế nào trong Năm 3? Chính xác 

hơn, bạn có thấy điểm nào trong dữ liệu trong Năm 1 và Năm 2 thể hiện rằng nước này 

có thể gặp phải khó khăn kinh tế vĩ mô trong tương lai trước mắt? 

 

D.5 Nếu bạn thấy trước những khó khăn, bạn có khuyến nghị gì cho những nhà hoạch định 

chính sách kinh tế vĩ mô của nước này, đặc biệt là ngân hàng trung ương và những người 

quyết định chính sách tài khóa? 

 

Tất cả giá trị được thể hiện theo % của GDP 

 
 Năm 1 Năm 2 

Tài khoản thu nhập quốc gia  

Tổng tiết kiệm quốc gia  36.5 33.3 

   Tư nhân 28.1 27.0 

   Công 8.4 6.3 

Tổng đầu tư  36.8 43.1 

   Tư nhân 26.7 32.6 

   Công 10.1 10.6 

Cán cân Tiết kiệm – Đầu tư  -0.3 -9.8 

   Tư nhân  1.4 -5.6 

   Công -1.7 -4.3 

Cán cân thanh toán  

Cán cân Tài khoản vãng lai  -0.3 -9.8 

   Cán cân thương mại  -4.6 -14.6 

   Dịch vụ phi yếu tố (ròng) 0.0 -1.3 

   Thu nhập đầu tư (ròng) -2.3 -3.0 

   Chuyển giao (ròng) 6.6 9.0 

Cán cân tài chính  5.1 24.7 

   FDI ròng 3.8 9.2 

   Vay trung/dài hạn 1.7 2.9 

   Danh mục đầu tư  2.2 8.8 

   Vốn ngắn hạn  (ròng) -2.6 3.8 

Sai và sót  2.3 -0.5 

Cán cân tổng thể  7.1 14.3 

 


